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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ

của Đài phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 và

Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Nghị định số

174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

của Luật kế toán;

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UB ngày 22/11/1994 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa và Quyết

định số 626/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và Truyền

hình Khánh Hòa;

- Căn cứ Quy chế Chi tiêu nội bộ thực hành tiết kiệm chống lãnh phí của

Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình về thanh toán và

quản lý chứng từ của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch và Tài vụ, trưởng các phòng và

viên chức, nhân viên thuộc Đài có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC
- Như Điều 3;

- Lãnh đạo Đài (báo cáo);

- Lưu VT, KHTV.

    Lê Anh Vũ
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QUY TRÌNH 

thanh toán và quản lý chứng từ 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 214/QĐ-PTTH, ngày 30/11/2023 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa) 

                                                              ________ 

 

1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong công tác 

thanh toán hoạt động thường xuyên và đầu tư dự án nhằm đảm bảo các loại chứng 

từ được thẩm định, phê duyệt, quản lý chặt chẽ hiệu quả và khoa học của Đài 

Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình thanh toán và quản lý chứng từ áp dụng để kiểm soát tất cả các 

loại chứng từ của các phòng trong Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa và 

các hợp đồng ngoài, dự án đầu tư.   

3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU 

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 và Nghị 

định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và Nghị định số 

174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật kế toán. 

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2575/QĐ-UB ngày 22/11/1994 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa và Quyết 

định số 626/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Phát thanh và 

Truyền hình Khánh Hòa; 

- Quy chế chi tiêu nội bộ thực hành tiết kiệm chống lãnh phí của Đài Phát 

thanh và Truyền hình Khánh Hòa, 

4. ĐỊNH NGHĨA  

Định nghĩa 

- Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin 

kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. 



 

- Chứng từ kế toán: Là những giấy tờ phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính 

phát sinh, đã hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. Mọi số liệu ghi vào sổ kế toán 

bắt buộc phải được chứng minh bằng chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ. 

5. NỘI DUNG  

5.1. Sơ đồ  

 

Các 

bước 

Trách nhiệm 

thực hiện 
Nội dung 

Bước 1 
Cán bộ,  

khách hàng 

 

Bước 2 

 

Kế toán viên 

 

 

Bước 3 Kế toán trưởng 

 

Bước 4 Giám đốc  

 

Bước 5 Kế toán viên 

 

Bước 6 Văn thư 

 

 

5.2. Mô tả nội dung lưu đồ 

5.2.1. Lập chứng từ thanh toán  

- Khi phát sinh nhu cầu thanh toán, các cá nhân phải lập chứng từ gửi về  

Phòng Kế hoạch và Tài vụ làm căn cứ thanh toán.  

- Để được thanh toán cần phải đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Lập giấy đề nghị thanh toán kèm theo các chứng từ thanh toán 

Tiếp nhận, kiểm tra, hoàn 

thiện chứng từ thanh toán 

 

Thanh toán (Viết phiếu chi, thu hoặc chuyển 

ngân hàng, kho bạc thanh toán) 

Văn thư đóng dấu (nếu cần) 

Kiểm tra, ký  

Lập chứng từ, chuyển về  

Phòng Kế hoạch và Tài Vụ 

Kiểm tra, ký duyệt  



 

+ Chứng từ chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ, kinh tế, tài chính phát sinh 

+ Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt 

+ Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên 

chứng từ mới có giá trị thực hiện. Tất cả các chữ ký trên chứng từ thanh toán phải 

được ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ hoặc bằng bút 

chì, hoặc khắc dấu sẵn chữ ký. 

+ Mẫu chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc sử dụng mẫu do Bộ Tài chính 

ban hành; mẫu chứng từ kế toán thuộc loại hướng dẫn sử dụng do Phòng Kế 

hoạch và Tài vụ ban hành. 

+ Người thanh toán phải lập bảng kê thu nhập cho những chứng từ chi cho 

cá nhân hay đơn vị đề nghị, ký rõ họ tên và phải chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của bảng kê thu nhập đó. 

5.2.2. Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định chứng từ kế toán 

- Tất cả các chứng từ kế toán đều phải tập trung về Phòng Kế hoạch và Tài 

vụ để tiến hành kiểm tra, xác minh tính pháp lý của chứng từ.  

- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ các chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép 

trên chứng từ. 

- Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi 

trên chứng từ kế toán. Đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên 

quan. 

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán. 

- Nếu chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ ký, số 

không rõ ràng thì kế toán viên trả lại yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh, sau 

đó mới làm căn cứ thanh toán. 

- Nếu chứng từ kế toán đầy đủ các điều kiện ở trên thì kế toán viên sẽ tiến 

hành làm thủ tục thanh toán. 

- Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính 

sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của nhà nước sẽ bị từ chối 

thanh toán. 

5.2.3. Phê duyệt  

- Chứng từ sau khi được kế toán viên làm thủ tục thanh toán sẽ được Kế 

toán trưởng kiểm tra và ký trên chứng từ thanh toán, sau đó trình Giám đốc duyệt 

thanh toán theo quy định. 

 - Chứng từ được thanh toán khi đảm bảo các điều kiện sau: 

+ Các khoản thanh toán phát sinh phải là các khoản thanh toán phục vụ cho 

nhu cầu của Đài. 

+ Đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức của Quy chế chi tiêu nội bộ của Đài, 

cấp có thẩm quyền quy định. 



 

+ Đã được Giám đốc duyệt chi. 

5.2.4. Làm thủ tục thanh toán 

- Tuỳ từng nội dung, tính chất của chứng từ, kế toán thanh toán sẽ làm thủ 

tục thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho các đơn vị và cá nhân trong và 

ngoài Đài. 

- Các khoản thanh toán có liên quan đến hợp đồng. Khi thanh toán phải có 

đầy đủ các chứng từ phát sinh liên quan và kèm theo các hợp đồng, nghiệm thu, 

thanh lý và các chứng từ khác đi kèm. 

5.2.5. Chuyển chứng từ cho văn thư đóng dấu  

Sau khi chứng từ được Giám đốc phê duyệt kế toán viên sẽ chuyển chứng 

từ đó cho Văn thư để đóng dấu (nếu cần).  

6. MỘT SỐ QUY TRÌNH THANH TOÁN CỤ THỂ 

Quy định các nội dung thanh toán và tạm ứng bao gồm chứng từ và các yêu 

cầu cần có cho việc thanh toán và cách thức thực hiện. Giao cho kế toán viên với 

nội dung và số lượng theo yêu cầu của từng quy trình. 

6.1. Quy trình tạm ứng 

- Giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu có đầy đủ nội dung và chữ ký của người 

đề nghị tạm ứng và thủ trưởng đơn vị người tạm ứng; 

- Các tài liệu kèm theo:  

+ Giấy mời, Thông báo triệu tập (nếu có)  

+ Quyết định  

+ Bảng kê tạm ứng theo mẫu 

+ Các chứng từ có liên quan khác 

- Kế toán viên kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ. Nếu chứng từ chưa 

đầy đủ thì trả lại để hoàn chỉnh, bổ sung. 

6.2. Quy trình hoàn ứng  

- Giấy đề nghị thanh toán hoàn ứng theo mẫu (nếu đã tạm ứng) hoặc Giấy 

đề nghị thanh toán theo mẫu có chữ ký của người đề nghị. 

- Các chứng từ và tài liệu: 

+ Các quyết định, kế hoạch được duyệt (nếu không tạm ứng) 

+ Bảng kê thanh toán cho từng công việc  

+ Hóa đơn; biên lai; các loại vé 

+ Bảng kê thu nhập theo mẫu 

- Kế toán viên kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ. Nếu chứng từ chưa 

đầy đủ thì trả lại để hoàn chỉnh, bổ sung. Nếu số tiền đề nghị thanh toán > số đã 

tạm ứng thì được thanh toán bổ sung phần chênh lệch; Nếu số đề nghị tạm ứng < 

số đã tạm ứng thì người thanh toán phải nộp trả phần chênh lệch. 



 

6.3. Quy trình thanh toán tiền lương, tiền công, thù lao nhuận bút 

Trình tự công việc: 

- Kế toán viên tiếp nhận các chứng từ về tiền lương, thù lao nhuận bút và 

các khoản chi khác đã được ký duyệt. 

- Căn cứ bảng thanh toán tiền lương, thù lao nhuận bút và các khoản chi 

khác; kế toán viên kiểm tra, làm thủ tục chuyển khoản trình Kế toán trưởng ký và 

trình Giám đốc ký. 

- Cán bộ viên chức trong đơn vị tiến hành kiểm tra số tiền trong tài khoản của 

mình so với bảng thanh toán. Nếu phát hiện sai sót thì liên hệ với Phòng Kế hoạch 

và Tài vụ để giải quyết.  

6.4. Quy trình thanh toán mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ: 

Trình tự công việc: 

6.4.1.Hồ sơ chứng từ yêu cầu: 

+ Giấy đề nghị mua sắm được lãnh đạo của các phòng ký và các biên bản 

kiểm tra kỹ thuật (nếu có) 

 + Trình Giám đốc duyệt chủ trương 

 + Các báo giá của các nhà cung cấp khác nhau. 

 + Lãnh đạo Phòng Kế hoạch và Tài vụ kiểm tra trên cơ sở nhu cầu và rà 

soát các báo giá. 

+ Trình Giám đốc ký duyệt cho mua. 

+ Hóa đơn tài chính (bản chính). 

6.4.2. Áp dụng cho các hình thức : 

- Đối với những vật tư, công cụ, dụng cụ có giá trị dưới 20.000.000 đồng. 

+ Các báo giá của các nhà cung cấp khác nhau: 1 - 3 báo giá 

 - Đối với những vật tư, công cụ, dụng cụ có giá trị trên 20.000.000 đồng và 

dưới 100.000.000 đồng: 

+ Báo giá của 3 nhà cung cấp khác nhau. 

+ Quyết định  

+ Hợp đồng kinh tế. 

+ Thanh lý hợp đồng 

+ Phụ lục 3a ( nếu có)  

Kế toán viên kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ liên quan đến mua 

sắm vật tư, công cụ, dụng cụ. Nếu phát hiện sai sót, kế toán viên thông báo và 

phối hợp với các phòng để chỉnh sửa bổ sung.  

Căn cứ hồ sơ mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ sau khi đã được kiểm tra, kế 

toán làm thủ tục trình Kế toán trưởng và Giám đốc ký. 



 

6.5. Quy trình thanh toán mua sắm hoặc sửa chữa tài sản cố định  

Trình tự công việc: 

6.5.1.Hồ sơ chứng từ yêu cầu: 

+ Giấy đề nghị mua sắm, sửa chữa tài sản cố định được lãnh đạo của các 

phòng ký và các biên bản kiểm tra kỹ thuật ( nếu có) 

+ Trình Giám đốc duyệt chủ trương 

+ Các báo giá của các nhà cung cấp khác nhau. 

+ Lãnh đạo Phòng Kế hoạch và Tài vụ kiểm tra trên cơ sở nhu cầu và rà 

soát các báo giá. 

+ Trình Giám đốc ký duyệt cho mua. 

+ Hóa đơn tài chính (bản chính). 

6.5.2. Áp dụng cho các hình thức : 

-  Đối với việc mua sắm tài sản cố định có giá trị từ 10.000.000 đồng đến  

dưới 20.000.000 đồng và  sửa chữa tài sản cố định có giá trị dưới 20.000.000đ: 

+ 3 báo giá của 3 nhà cung cấp khác nhau. 

-  Đối với mua sắm, sửa chữa tài sản cố định có giá trị trên 20.000.000 đồng 

và dưới 100.000.000 đồng: 

+ 3 báo giá của 3 nhà cung cấp khác nhau. 

+ Hợp đồng 

+ Biên bản nghiệm thu 

+ Thanh lý hợp đồng 

+ Phụ lục 3a ( nếu có) 

Kế toán viên kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ liên quan đến mua 

sắm, sửa chữa tài sản cố định. Nếu phát hiện sai sót, kế toán viên thông báo và 

phối hợp với các phòng để chỉnh sửa bổ sung. 

Căn cứ hồ sơ mua sắm hoặc sửa chữa tài sản cố định sau khi đã được kiểm tra, 

kế toán làm thủ tục trình Kế toán trưởng và Giám đốc ký. 

- Đối với những tài sản cố định, công cụ, dụng cụ có giá trị từ 100.000.000 

đồng trở lên thì tiến hành thực hiện theo Thông tư 58/2016/TT-BTC, ngày 

29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước 

để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị 

thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và Luật Đấu thầu 

số 43/2013/QH13.  

6.6. Quy trình thanh toán đối với các dự án đầu tư  

 Sau khi lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, thực hiện gói thầu, Đài Phát thanh 

và Truyền hình sẽ tiến hành thực hiện thủ tục thanh toán theo hợp đồng đã ký: 



 

- Kế toán viên kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ.  

- Trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ, kế toán viên chuyên trách trả 

hồ sơ lại cho nhà thầu.  

- Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ, kế toán viên chuyên trách gói thầu 

kiểm tra khối lượng và giá đề nghị thanh toán của từng hạng mục thanh toán. 

  - Kế toán viên chuyển hồ sơ thanh toán đến Kế toán trưởng để ký giấy đề 

nghị thanh toán. 

  - Kế toán ngân hàng lập Hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước tiến hành thanh toán 

cho nhà thầu. 

  - Kế toán ngân hàng theo dõi quá trình kiểm tra, xác nhận của Kho bạc 

Nhà nước. Trường hợp Kho bạc Nhà nước yêu cầu giải trình thì kế toán ngân 

hàng làm đầu mối phối hợp với kế toán viên thực hiện giải trình. 

 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 7.1/ Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 7.2/ Trưởng phòng Kế hoạch và Tài vụ có trách nhiệm phối hợp với 

trưởng các phòng trong Đài hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này và kịp 

thời báo cáo cho lãnh đạo Đài (qua Phòng Tổ chức và Hành chính) những khó 

khăn, vướng mắc. 

 7.3/ Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và các quy định 

hiện hành của Nhà nước, Quy định này sẽ được xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho 

phù hợp. 

  

                    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

       Lê Anh Vũ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC KÈM THEO QUY TRÌNH THANH TOÁN DỰ ÁN 

Phụ lục 03.a 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 

THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 

của Bộ Tài chính) 

Tên dự án:                                       Mã dự án: 

Tên gói thầu: 

Hợp đồng số:                 ngày      tháng       năm 20...                       Phụ lục bổ 

sung hợp đồng số     ngày     tháng      năm 

Chủ đầu tư: 

Nhà thầu: 

Thanh toán lần thứ: 

Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu số …… ngày …. tháng …. năm …. 

Đơn vị: đồng 

Số 

TT 

Tên 

công 

việc 

Đơn 

vị 

tính 

Khối lượng 
Đơn giá 

thanh toán 
Thành tiền (đồng) 

Ghi 

chú Theo 

hợp 

đồng 

Thực hiện 

Theo 

hợp 

đồng 

Đơn 

giá 

bổ 

sung 

(nếu 

có) 

Theo 

hợp 

đồng 

Thực hiện 

Luỹ 

kế 

đến 

hết 

kỳ 

trước 

Thực 

hiện 

kỳ 

này 

Luỹ 

kế 

đến 

hết 

kỳ 

này 

Luỹ 

kế 

đến 

hết 

kỳ 

trước 

Thực 

hiện 

kỳ 

này 

Luỹ 

kế 

đến 

hết 

kỳ 

này 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

  Tổng số:                         

 



 

1. Giá trị hợp đồng: 

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 

5. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: 

Số tiền bằng chữ: ………………….. (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này). 

7. Lũy kế giá trị thanh toán: 

  

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 05 

Chủ đầu tư: 

……. 

Số: …..…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước ……………………………….. 

 

Tên dự án, công trình: …………………………… Mã dự án đầu tư: ..………… 

Chủ đầu tư/Ban QLDA ………………………. mã số ĐVSDNS:……………… 

Số tài khoản của chủ đầu tư: - Vốn trong nước …………. tại: …………………. 

                                          - Vốn ngoài nước …………... tại:……………………. 

Căn cứ hợp đồng số: ………………. ngày.... tháng …. năm….. Phụ lục bổ sung 

hợp đồng số...ngày...tháng...năm... 

Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số...ngày.. ..tháng ...năm 

(kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT) 

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ……….. 

đồng. 

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán …………………..…. đồng. 

Số tiền đề 

nghị: 

Tạm 

ứng 

Thanh 

toán 

Theo bảng dưới đây (khung nào không sử 

dụng thì gạch chéo) 

Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,…..)………………………… 

Thuộc kế hoạch vốn:                    Năm... 

Đơn vị: đồng 

Nội dung 

Dự toán 

được duyệt 

hoặc giá trị 

trúng thầu 

hoặc giá trị 

hợp đồng 

Luỹ kế số vốn đã thanh 

toán từ khởi công đến 

cuối kỳ trước (gồm cả 

tạm ứng) 

Số đề nghị tạm ứng, 

thanh toán khối lượng 

hoàn thành kỳ này 

(gồm cả thu hồi tạm 

ứng) 

Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN 

Ghi tên công 

việc, hạng mục 

hoặc hợp đồng đề 

nghị thanh toán 

hoặc tạm ứng 

          

            

Cộng tổng           



 

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ……………………………… 

Bằng chữ: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Trong đó: - Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ………………………… 

+ Vốn trong nước …………………………….. 

+ Vốn ngoài nước ……………………………. 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số) 

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số) …………………… 

+ Vốn trong nước ………………………………. 

+ Vốn ngoài nước …………………………….. 

Tên đơn vị thụ hưởng …………………………….. 

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng …………………. tại ………………. 

  

 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng …. năm.... 

Chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

  



 

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

 

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư …………………………………… 

KBNN chấp nhận Tạm ứng Thanh toán Theo nội dung 

sau: 

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo) 

Đơn vị: đồng/USD... 

Nội dung Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước 

Số vốn chấp nhận       

+ Mục..., tiểu mục       

+ Mục..., tiểu mục       

+ Mục..., tiểu mục       

+ Mục..., tiểu mục       

Trong đó:       

+ Số thu hồi tạm ứng       

Các năm trước       

Năm nay       

+ Thuế giá trị gia tăng       

+ …………………………       

+ Số trả đơn vị thụ hưởng       

Bằng chữ:       

Số từ chối:       

Lý do: 

Ghi chú: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  

CÁN BỘ THANH 

TOÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC KBNN 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và 

đóng dấu) 

 

 

 

 



 

 

 

 GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ   

Thực chi                     

Tạm ứng   

Ứng trước đủ đk thanh 

toán            

Ứng trước chưa đủ đk 

thanh toán   

Chuyển khoản  
     

Tiền mặt tại 

KB  

Tiền mặt tại 

NH  

Tên dự án: ..................................................................................................  ....................................  

Chủ đầu tư: ................................................................................................  Mã 
ĐVQHNS:  ................................................................................................  

Tài khoản: .....................................................  Tại KBNN: .............................................................  

Tên CTMT, DA: .............................................................................................................................  

 ...................................................  Mã CTMT, DA: .............  Số CKC, HĐK: .................................  

Số CKC, HĐTH .............  Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số:   ......  
ngày…../……/ ................  

Nội dung 
Mã 

NDKT 

Mã 

chương 

Mã 

ngành 

KT  

Mã 

nguồn 

NSNN 

Năm 

KHV 

Tổng số 

tiền 

Chia ra 

Nộp thuế 

 

Thanh 

toán cho 

ĐV hưởng  
(1) (2) (3)  (4) (5) (6) (7)=(8)+(9) (8) (9) 

Tổng cộng:    

Tổng số tiền ghi bằng chữ:  ................................................................  

 ............................................................................................................  

Trong đó:  

NỘP THUẾ: 

Tên đơn vị (Người nộp thuế):  ...........................................................  

Mã số thuế:  ..........................Mã NDKT: ............ Mã chương:  ..........  

Cơ quan quản lý thu:  .....................  Mã CQ thu:  ....... Kỳ thuế: ........  

KBNN hạch toán khoản thu: ..............................................................  

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):  ..............................................  

 ............................................................................................................  

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG 

Đơn vị nhận tiền: ................................................................................   

Địa chỉ:  ..............................................................................................  

Tài khoản:  ..........................................  Mã CTMT,DA và HTCT: ....   

Tại KBNN (NH):  ...............................................................................  

Hoặc người lĩnh tiền mặt:  ..................................................................  

CMND số:  ................  Cấp ngày: ............  Nơi cấp: ..........................  

Mẫu số C3-01/NS 

           (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày  28/ 7/2017 

                        của Bộ Tài chính) 

                    Số:………………… 

Năm NS:………… 

 

                      

Không ghi vào 

khu vực này 

PHẦN KBNN GHI 

1. Nộp thuế: 

Nợ TK:   

Có TK:   

Nợ TK:   

Có TK:   

Nợ TK:   

Có TK:   

Mã CQ thu:  

Mã ĐBHC:  

2. Thanh toán cho ĐV 

hưởng: 

Nợ TK:   

Có TK:   

Nợ TK:   

Có TK:   

Nợ TK:   

Có TK:   



 

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):  ..............  

 ............................................................................................................  

 Bộ phận kiểm soát chi của KBNN Chủ đầu tư (Ban QL dự án) 

 Ngày..................tháng.................năm................                                           Ngày....... 

tháng....... năm......... 

               Kiểm soát                                      Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

                                                        (Ký, ghi họ tên)               

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu) 

 

Người lĩnh tiền mặt 

Ngày … tháng … 

năm … 

 (Ký, ghi họ tên) 

KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày.............. 

Thủ quỹ     Kế toán     Kế toán trưởng        
Giám đốc 

KBNN B, NH B ghi sổ ngày............... 

 Kế toán        Kế toán trưởng       
Giám đốc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                              

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ 

Ứng trước chưa đủ ĐKTT 
sang tạm ứng  

Ứng trước đủ ĐKTT sang 
thực chi                            



                   

 

                       

Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm  ........................................................  đến ngày....... /....... /…….. và Quyết định giao kế hoạch vốn số:  ngày  của  

Đề nghị Kho bạc Nhà nước ...................................... chuyển Ứng trước chưa đủ 
ĐKTT/ Ứng trước đủ ĐKTT thành Tạm ứng  / Thực chi  theo chi tiết 
sau: 

Tên dự án:  ........................................................................................................................................  

Chủ đầu tư:  .............................................................................................  Mã 
ĐVQHNS: ...............................................................................................  

Tài khoản:  ..............................................................  Tại KBNN:  ....................................................  

Tên CTMT, DA:  ..............................................................................................................................  

 ......................................  Mã CTMT, DA:. .........  Số CKC, HĐK :  ...........  Số 
CKC, HĐTH: ...............  

STT 
Mã 

NDKT 

Mã  

chương 

Mã 

ngành 
KT 

Mã 
nguồn 
NSNN 

Năm  

KHV 

Số dư 

ứng 
trước 

Số chuyển 
sang tạm 

ứng/thực chi 

        

        

        

        

        

        

        

        

Tổng cộng   

Tổng số tiền ghi bằng chữ ................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

Mẫu số C3-03/NS 

      (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017của Bộ Tài chính) 

Số:….. Năm NS:……….. 

 

Không ghi vào 

khu vực này 



 

  Ngày....... tháng....... năm......... 

              Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

                               (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                         

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI 

Tổng số tiền ghi bằng số .......................................................................   

Tổng số tiền ghi bằng chữ:  ...................................................................  

 ...............................................................................................................   

                     Bộ phận kiểm soát chi         Bộ phận kế toán 

           Ngày....... tháng...............năm............                Ngày....... 

tháng.........năm............ 

 Kiểm soát               Phụ trách                        Kế toán           Kế toán trưởng 

  Giám đốc 

 

 

 

Nợ TK ....................................... 

Có TK ....................................... 

Nợ TK ....................................... 

Có TK ....................................... 

Mã ĐBHC:  ............................... 



 

A. HỒ SƠ THANH TOÁN LẦN ĐẦU: Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dự án 

I. Đối với dự án chuẩn bị đầu tư: 

1. Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 

2. Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm 

theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư; 

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu 

thầu; 

4. Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu. 

II. Đối với dự án thực hiện dự án: 

1. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án 

(nếu có) kèm theo dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); Riêng đối với các dự án 

khởi công mới và các dự án có điều chỉnh tăng tổng mức vốn đầu tư phải gửi kèm 

theo văn bản thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan kế 

hoạch và đầu tư và cơ quan tài chính theo quy định của Luật Đầu tư công. 

2. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu; Riêng đối với trường hợp tự thực hiện: văn bản của cấp có thẩm quyền 

cho phép tự thực hiện dự án (trường hợp chưa có trong quyết định đầu tư của cấp 

có thẩm quyền); 

3. Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc nhà cung cấp và các tài liệu 

kèm theo hợp đồng như: phụ lục hợp đồng, điều kiện riêng, điều kiện chung liên 

quan đến việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng, hợp đồng bổ sung, điều chỉnh (nếu 

có);  

4. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với 

từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu 

hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự 

án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật);  

5. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán gói thầu của cấp có thẩm quyền 

đối với trường hợp thanh toán hợp đồng theo đơn giá. Riêng công tác bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư phải kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

B. HỒ SƠ TẠM ỨNG VỐN 

1. Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - phụ lục số 05 kèm theo; 

2. Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán 

của Bộ Tài chính; 

3. Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (nếu có)  



 

C. HỒ SƠ THANH TOÁN LẦN SAU (thanh toán khối lượng hoàn thành) 

1. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng xây dựng: 

1.1. Đối với khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng  

  - Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị 

thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu 

(phụ lục số 03.a kèm theo). 

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - phụ lục số 05 kèm theo. 

  - Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của 

Bộ Tài chính. 

1.2. Đối với khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng  

  - Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đề nghị 

thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên nhận thầu 

(phụ lục số 04 kèm theo). 

  - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư - phụ lục số 05 kèm theo. 

 - Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của 

Bộ Tài chính. 

Hồ sơ thanh toán của 2 trường hợp nói trên, cần cung cấp Hồ sơ nghiệm 

thu thanh toán được quy định cho từng loại hợp đồng, cụ thể như sau:  

• Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng 

hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với 

các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh 

toán không yêu cầu có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết. 

• Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: Thanh toán trên cơ sở khối 

lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm được phê duyệt theo 

thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong 

hợp đồng. 

• Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối 

lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được 

nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã 

điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. 

• Đối với hợp đồng theo thời gian:  

     + Chi phí cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia 

và các chi phí liên quan do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian 

làm việc thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ). 

     + Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia thì thanh toán theo 

phương thức quy định trong hợp đồng. 



 

• Đối với hợp đồng theo giá kết hợp: Việc thanh toán được thực hiện 

tương ứng với các loại hợp đồng theo quy định tại các điểm trên đây. 

• Đối với khối lượng công việc phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn 

giá trong hợp đồng, thực hiện theo thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã 

thống nhất trước khi thực hiện và phải phù hợp với các quy định hiện hành của 

pháp luật có liên quan. 

      * Việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo quy định tại các Nghị định của 

Chính phủ về hợp đồng và các Thông tư hướng dẫn hiện hành. 

2. Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng: 

2.1. Đối với các công việc của dự án được thực hiện không thông qua hợp 

đồng xây dựng (như một số công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp 

thực hiện, công việc tư vấn được phép tự làm...): 

 - Bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành; 

 - Dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng công việc; 

 - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư; 

 - Chứng từ chuyển tiền. 

2.2. Đối với dự án hoàn thành được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết 

toán nhưng chưa được thanh toán đủ vốn theo giá trị phê duyệt quyết toán: 

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (kèm báo cáo quyết toán dự 

án hoàn thành) do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

 - Kế hoạch vốn được giao trong năm của dự án để kiểm soát thanh toán cho dự 

án; 

 - Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;  

 - Chứng từ chuyển tiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 03.a 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH  

THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 

của Bộ Tài chính) 

 

Tên dự án:                                       Mã dự án: 

Tên gói thầu: 

Hợp đồng số:                 ngày      tháng       năm 20...                Phụ lục bổ sung 

hợp đồng số     ngày     tháng      năm 

Chủ đầu tư: 

Nhà thầu: 

Thanh toán lần thứ: 

Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu số …… ngày …. tháng …. năm …. 

Đơn vị: đồng 

Số 

TT 

Tên 

công 

việc 

Đơn 

vị 

tính 

Khối lượng 
Đơn giá 

thanh toán 
Thành tiền (đồng) 

Ghi 

chú 
    

Theo 

hợp 

đồng 

Thực hiện 

Theo 

hợp 

đồng 

Đơn 

giá 

bổ 

sung 

(nếu 

có) 

Theo 

hợp 

đồng 

Thực hiện      

Luỹ kế 

đến hết 

kỳ 

trước 

Thực 

hiện 

kỳ 

này 

Luỹ 

kế 

đến 

hết 

kỳ 

này 

   

Luỹ 

kế 

đến 

hết 

kỳ 

trước 

Thực 

hiện 

kỳ 

này 

Luỹ 

kế 

đến 

hết 

kỳ 

này 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     

                                

  
Tổng 

số: 
                            

1. Giá trị hợp đồng: 



 

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 

5. Thanh toán để thu hồi tạm ứng: 

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: 

Số tiền bằng chữ: ………………….. (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này). 

7. Lũy kế giá trị thanh toán: 

  

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

  



 

Phụ lục 04 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH  

NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 

của Bộ Tài chính) 

 

Tên dự án:                                                               Mã dự án: 

Tên gói thầu: 

Hợp đồng số           ngày       tháng     năm                   Phụ lục bổ sung hợp đồng 

số           ngày      tháng      năm 

Chủ đầu tư: 

Nhà thầu: 

Thanh toán lần thứ: 

Căn cứ xác định: 

Biên bản nghiệm thu số ……. ngày ….. tháng …. năm ….. 

Đơn vị: đồng 

Số 

TT 

Tên công 

việc 

Đơn 

vị 

tính 

Khối lượng phát sinh ngoài 

hợp đồng 

Đơn giá 

thanh toán 
Thành tiền 

Ghi 

chú 

   

Tổng 

khối 

lượng 

phát 

sinh 

Thực hiện 

Theo 

hợp 

đồng 

Đơn 

giá 

bổ 

sung 

(nếu 

có) 

    

Luỹ 

kế 

đến 

hết kỳ 

trước 

Thực 

hiện 

kỳ 

này 

Luỹ kế 

đến 

hết kỳ 

này 

  

Luỹ 

kế đến 

hết kỳ 

trước 

Thực 

hiện 

kỳ 

này 

Luỹ kế 

đến hết 

kỳ này 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    

  Tổng số:                          

1. Tổng giá trị khối lượng phát sinh: 

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: 

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 



 

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: 

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: 

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: 

Số tiền bằng chữ: …………………………….. (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ 

này) 

7. Luỹ kế giá trị thanh toán:  

 

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ đóng dấu) 

Ngày ….. tháng ….. năm 20... 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ lên chức vụ và đóng dấu) 

  



 

Phụ lục 05 

Chủ đầu tư: 

……. 

Số: …..…. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước ……………………………….. 

 

Tên dự án, công trình: …………………………… Mã dự án đầu tư: …………… 

Chủ đầu tư/Ban QLDA ………………………. mã số ĐVSDNS: ……………… 

Số tài khoản của chủ đầu tư: - Vốn trong nước …………. tại: …………………. 

                                          - Vốn ngoài nước …………... tại ……………………. 

Căn cứ hợp đồng số: ………………. ngày.... tháng …. năm….. Phụ lục bổ sung 

hợp đồng số...ngày...tháng...năm... 

Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số...ngày.. ..tháng ...năm 

(kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT) 

Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: ……….. 

đồng. 

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán ……………. đồng. 

Số tiền đề 

nghị: 

Tạm 

ứng 

Thanh 

toán 

Theo bảng dưới đây (khung nào không sử 

dụng thì gạch chéo) 

Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,…..)………………………… 

Thuộc kế hoạch vốn:                    Năm... 

Đơn vị: đồng 

Nội dung 

Dự toán 

được duyệt 

hoặc giá trị 

trúng thầu 

hoặc giá trị 

hợp đồng 

Luỹ kế số vốn đã thanh 

toán từ khởi công đến 

cuối kỳ trước (gồm cả 

tạm ứng) 

Số đề nghị tạm ứng, 

thanh toán khối lượng 

hoàn thành kỳ này 

(gồm cả thu hồi tạm 

ứng) 

Vốn TN Vốn NN Vốn TN Vốn NN 

Ghi tên công 

việc, hạng mục 

hoặc hợp đồng đề 

nghị thanh toán 

          



 

hoặc tạm ứng 

            

Cộng tổng           

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ……………………………… 

Bằng chữ: 

…………………………………….……………………………….……………… 

……………………………………………………………………..……………… 

Trong đó: - Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): …………………………… 

+ Vốn trong nước …………………………….. 

+ Vốn ngoài nước ……………………………. 

- Thuế giá trị gia tăng 

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số) 

- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số) …………………… 

+ Vốn trong nước ………………………………. 

+ Vốn ngoài nước …………………………….. 

Tên đơn vị thụ hưởng …………………………….. 

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng …………………. tại ………………. 

  

 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày …. tháng …. năm.... 

Chủ đầu tư 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

  



 

PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

 

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư 

…………………………………………………… 

KBNN chấp nhận Tạm ứng Thanh toán Theo nội dung 

sau: 

(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo) 

Đơn vị: đồng/USD... 

Nội dung Tổng số Vốn trong nước Vốn ngoài nước 

Số vốn chấp nhận       

+ Mục..., tiểu mục       

+ Mục..., tiểu mục       

+ Mục..., tiểu mục       

+ Mục..., tiểu mục       

Trong đó:       

+ Số thu hồi tạm ứng       

Các năm trước       

Năm nay       

+ Thuế giá trị gia tăng       

+ …………………………       

+ Số trả đơn vị thụ hưởng       

Bằng chữ:       

Số từ chối:       

Lý do: 

Ghi chú: 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

  

CÁN BỘ THANH 

TOÁN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

GIÁM ĐỐC KBNN 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và 

đóng dấu) 

  



 

 

Phụ lục 06 

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM……… 

(Kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016) 

Tên dự án đầu tư:                       Mã dự án đầu tư: 

Chủ đầu tư: 

Quyết định đầu tư được duyệt (số, ngày, tháng, năm): 

Nguồn vốn…………………..: (Nguồn vốn NSNN, vốn CTMT, ...) 

Đơn vị: đồng 

Số thứ tự



 

 

 Nội dung 

Tổng 

mức 

vốn 

đầu 

tư 

được 

duyệt 

Luỹ kế vốn đã 

thanh toán từ K/C 

đến hết niên độ 

năm trước 

Thanh toán 

KLHT 

trong năm 

của phần 

vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi từ khởi 

công đến 

hết niên độ 

ngân sách 

năm trước 

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu 

tư năm trước được tiếp tục thực 

hiện và thanh toán trong năm 

20... 

Kế hoạch 20... 
Luỹ kế vốn 

đã thanh 

toán từ K/C 

đến hết năm 

kế hoạch 

    

Kế 

hoạch 

vốn 

được 

kéo dài 

Thanh toán 

Kế 

hoạch 

vốn đầu 

tư năm 

20... 

Thanh toán     

Tổng 

số 
Trong đó:  

Tổng 

số 
Trong đó:      

   
Tổng 

số 

Tr.đó: vốn 

tạm ứng 

theo chế 

độ chưa 

thu hồi 

chưa 

quyết toán 

   

Thanh 

toán 

KLHT 

Vốn 

tạm ứng 

theo chế 

độ chưa 

thu hồi 

trong 

năm 

  

Thanh 

toán 

KLHT 

Vốn tạm 

ứng theo 

chế độ 

chưa thu 

hồi 

trong 

năm 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15=4+8+12     

1 
Số liệu của chủ 

đầu tư: 
                              

  Dự án....                               

  Vốn trong nước                               

  Vốn ngoài nước                               

2 Số liệu của                               



 

 

KBNN nơi giao 

dịch: 

  Dự án....                               

  Vốn trong nước                                

  Vốn ngoài nước                               

3 

Chênh lệch vốn 

thanh toán trong 

năm: 

                              

  Dự án....                               

  Vốn trong nước                               

  Vốn ngoài nước                               

Ghi chú: - Cột số 4 "Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước" không bao gồm số vốn đã thanh 

toán cho dự án từ nguồn vốn ứng trước 

- Cột số 7 "Kế hoạch vốn được kéo dài": đề nghị chỉ ghi phần vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch năm trước được 

kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 20... 

.... ngày ... tháng ... năm 20... . 

CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 

... ngày ... tháng ... năm 20...  

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) 



 

 

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHỤ LỤC SỐ 03a, 03b VÀ PHỤ LỤC SỐ 04 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính  

Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN) 

I. Hướng dẫn phương pháp lập Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ 

lục số 03a); Bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng đề nghị thanh toán (phụ lục số 04): 

1. Giá trị hợp đồng: là giá trị hợp đồng mà chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết theo quy định của pháp luật. 

2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo 

điều khoản của hợp đồng cho nhà thầu chưa được thu hồi đến cuối kỳ trước. 

3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: là số tiền mà chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu phần giá trị 

khối lượng đã hoàn thành đến cuối kỳ trước (không bao gồm số tiền đã tạm ứng). 

4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này: là luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng đến cuối kỳ trước 

cộng với giá trị khối lượng thực hiện theo hợp đồng trong kỳ phù hợp với biên bản nghiệm thu đề nghị thanh toán (cột 9 cộng cột 

10 của bảng xác định). Trường hợp không đủ kế hoạch vốn để thanh toán hết giá trị khối lượng đã được nghiệm thu ghi trong 

Phụ lục số 03a, thì sẽ chuyển sang kỳ sau thanh toán tiếp, không phải lập lại phụ lục số 03a mà chỉ lập giấy đề nghị thanh toán. 

5. Thanh toán thu hồi tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất thanh toán để thu hồi một phần hay toàn bộ số 

tiền tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (điểm 2 nêu trên) theo điều khoản thanh toán của hợp đồng đã 

ký kết (chuyển từ tạm ứng thành thanh toán khối lượng hoàn thành). 

6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này: là số tiền mà chủ đầu tư đề nghị KBNN thanh toán cho nhà thầu theo điều khoản thanh toán 

của hợp đồng đã ký kết (sau khi trừ số tiền thu hồi tạm ứng tại dòng số 5 nêu trên). Trong đó gồm tạm ứng (nếu có) và thanh toán 

khối lượng hoàn thành. 

(Lưu ý: Giá trị đề nghị thanh toán luỹ kế trong năm kế hoạch đến cuối kỳ này không được vượt kế hoạch vốn đã bố trí cho gói 

thầu hoặc dự án trong năm kế hoạch) 

7. Luỹ kế giá trị thanh toán: gồm 2 phần: 

- Tạm ứng: là số tiền mà chủ đầu tư đã tạm ứng cho nhà thầu theo điều khoản của hợp đồng chưa được thu hồi đến hết kỳ trước 

(dòng số 2) trừ thu hồi tạm ứng (dòng số 5) cộng phần tạm ứng (nếu có) của dòng số 6. 

- Thanh toán khối lượng hoàn thành: là số tiền đã thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến hết kỳ trước (dòng số 3) cộng với 

thu hồi tạm ứng (dòng số 5), cộng phần thanh toán giá trị khối lượng XDCB hoàn thành kỳ này (dòng số 6).
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